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MỤC LỤC

Giá cà phê Thế giới

Thị trường cà phê Thế giới

Sản xuất cà phê Thế giới

Giá cà phê trong nước

Xuất khẩu cà phê Việt Nam

Thị trường cà phê Việt Nam

Phụ lục

Điểm tin nổi bật trong tuần

ICO dự báo sản lượng và tiêu thụ cà phê toàn cầu niên vụ 2025/2026 lần lượt đạt 183,6
triệu bao và 180,6 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 7/2026 đạt 12,24 triệu bao, tăng 3,3% so với cùng kỳ
năm 2025.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 8/2026 đạt 127,9 nghìn tấn, trị giá 571,5 triệu USD,
giảm 13,5% về lượng và giảm 11,0% về trị giá so với tháng 7/2026.

Xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng đạt 551,9 triệu USD, tăng
37,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tuần, giá cà phê Arabica giảm 4,9% trên sàn New York, cà phê Robusta tăng 0,3%
trên sàn London.

NGÀNH HÀNG 
CÀ PHÊ

NGÀNH HÀNG 
CÀ PHÊ
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14/09/2026  Số 35/2026 BÁO CÁO TUẦN

GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI

NHẬN ĐỊNH DIỄN BIẾN GIÁ

Giá Robusta giảm do tồn kho ICE đạt mức cao nhất 9,5 tháng, đạt 5.004 lô vào ngày 2/9.

Giá cà phê Arabica tăng do tồn kho trên sàn ICE tiếp tục giảm, xuống còn 217.932 bao
vào ngày 11/9, mức thấp nhất trong 27 năm.

SÀN LONDON

Robusta
Kỳ hạn T09/2026

▲0,3%  ▼27,9% 
Cao nhất trong tuần 3.442 Thấp nhất trong tuần 3.347

3.408
USD/Tấn

SÀN NEW YORK

Arabica
Kỳ hạn T09/2026

▼4,9% ▼17,7% 
Cao nhất trong tuần 7.148 Thấp nhất trong tuần 6.951

USD/Tấn
7.061

Giá bình quân tuần Giá bình quân tuần

DIỄN BIẾN GIÁ TẠI SÀN LONDON VÀ NEW YORK USD/tấn
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(Nguồn: investing.com) 

(Nguồn: investing.com) 

so với tuần trước so với năm trước so với tuần trước so với năm trước

(Nguồn: Doanh nghiệp & Kinh doanh)
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https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/gia-ca-phe-hom-nay-139-thoi-tiet-bat-loi-day-gia-ca-phe-trong-nuoc-tang-300-500-dongkg-trong-tuan-qua-42202691395328329.htm
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14/09/2026  Số 35/2026 BÁO CÁO TUẦN

Xuất khẩu cà phê Thế giới tháng 7/2026

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI 

Xuất khẩu cà phê toàn cầu tháng 7/2026 đạt
12,24 triệu bao, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm
2025. Trong đó, xuất khẩu cà phê Arabica đạt
6,34 triệu bao, giảm 9,2% so với tháng 7/2025;
xuất khẩu cà phê Robusta đạt 5,9 triệu bao,
tăng 21%.
Xuất khẩu cà phê khu vực Châu Á và Châu
Đại Dương đạt 4,38 triệu bao, tăng 17,6% so
với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu cà phê khu vực Nam Mỹ đạt 4,57
triệu bao, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu cà phê khu vực Châu Phi đạt 1,09
triệu bao, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm
trước.
Xuất khẩu cà phê khu vực Mexico và Trung Mỹ
đạt 1,39 triệu bao, giảm 15,9% so với cùng kỳ
năm trước.

(Nguồn: ICO - Báo cáo cà phê tháng 8/2026)

Tình hình xuất khẩu cà phê Thế giới
Arabica Robusta

Tháng 7/2025 Tháng 7/2026
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Triệu bao (60kg)

4,4%4,4%
so với niên vụ 2024/2025

Triệu bao (60kg)

Tăng sau 4 niên vụ
thiếu hụt từ 2021/22
đến 2024/25

Thặng dư niên vụ 25/26Sản lượng niên vụ 25/26

(Nguồn: ICO - Báo cáo cà phê tháng 8/2026) 

Triệu bao (60kg)

0,8%0,8%
so với niên vụ 2024/2025

Tiêu thụ niên vụ 25/26

Dự báo kết quả sản xuất và tiêu thụ cà phê Thế giới

https://www.ico.org/documents/cy2025-26/cmr-0826-e.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2025-26/cmr-0826-e.pdf
https://vietnambiz.vn/usda-san-luong-ca-phe-toan-cau-co-the-dat-ky-luc-gan-190-trieu-bao-trong-nien-vu-2026-2027-202684144212569.htm
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14/09/2026  Số 35/2026 BÁO CÁO TUẦN

SẢN XUẤT CÀ PHÊ THẾ GIỚI

CÔLÔMBIA

1,091,09
Triệu bao (60kg)

12,1%12,1%
so với cùng kỳ năm trước

Sản lượng cà phê tháng
8/2026.

11,13711,137
Triệu bao (60kg)

18,24%18,24%
so với cùng kỳ năm trước

Sản lượng cà phê 11 tháng
niên vụ 2025/2026.

Dự báo sản lượng cà phê Robusta niên vụ
2026/2027.

Sản lượng cà phê Uganda niên vụ
2026/2027 dự báo đạt 7 triệu bao Robusta,
giảm khoảng 200.000 bao so với niên vụ
2025/2026.
Xuất khẩu cà phê 10 tháng niên vụ
2025/2026 đạt 6,52 triệu bao, giảm 16.201
bao (0,25%) so với cùng kỳ niên vụ trước.

7,07,0

Sản lượng cà phê
Robusta 2026/2027.

Giảm 200.000 bao so với
niên vụ 2025/2026.

6,526,52

Xuất khẩu 10 tháng
2025/2026.

Triệu bao (60kg)

UGANDA

Triệu bao (60kg)

Xuất khẩu giảm 0,25% so
với cùng kỳ niên vụ trước.

Tính đến ngày 28/08/2026, Braxin đã thu
hoạch được 91,9% sản lượng.

Theo HTX Cà phê Cooxupé, tính đến ngày
28/8/2026, các thành viên đã thu hoạch 91,9%
vụ cà phê mới, chủ yếu là Arabica, tiến độ thu
hoạch chậm hơn 3% so với cùng kỳ năm trước.
StoneX hạ 2,6% dự báo tổng sản lượng cà phê
Brazil niên vụ 2026/27, xuống khoảng 75,3 triệu
bao so với dự báo trước là 77,2 triệu bao.

BRAXIN

75,375,3

Dự báo sản lượng
2026/2027.

Giảm 2,9% so với dự báo
trước của StoneX.

Triệu bao
(60kg)

91,9%91,9%

Sản lượng cà phê thu
hoạch đến 28/8/2026

Sản lượng đã
thu hoạch

Chậm hơn 3% so với cùng
kỳ năm trước.

Sản lượng cà phê Côlômbia tháng
8/2026 đạt 1,09 triệu bao, giảm
150.000 bao, tương đương
12,10% so với cùng kỳ niên vụ
trước.
11 tháng niên vụ 2025/26
(10/2025 - 9/2026), sản lượng cà
phê của Colombia đạt 11,137 triệu
bao, giảm 2,485 triệu bao, tương
đương 18,24% so với cùng kỳ
niên vụ trước.

(Nguồn: I & M smith)

(Nguồn: I&M Smith)(Nguồn: I&M Smith)

https://www.iandmsmith.com/market-reports/coffee-market-report-48-2-2-2-2-2-2/
https://www.iandmsmith.com/market-reports/coffee-market-report-48-2-2-2-2/
https://www.iandmsmith.com/market-reports/coffee-market-report-48-2-2-2-2-2-2-2/
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14/09/2026  Số 35/2026 BÁO CÁO TUẦN

GIÁ CÀ PHÊ VIỆT NAM

GIÁ CÀ PHÊ NHÂN XÔ TẠI MỘT SỐ TỈNH Ở VIỆT NAM ĐVT · VNĐ/kg

Lâm Đồng

▲0,6% 
Cao nhất trong tuần 95.200 Thấp nhất trong tuần 93.700

Đắk Lắk

▲0,6% 
Cao nhất trong tuần 95.633 Thấp nhất trong tuần 94.133

95.053
VNĐ/kg

94.620
VNĐ/kg

Gia Lai

▲0,47% 
Cao nhất trong tuần 95.700 Thấp nhất trong tuần 94.200

Quảng Ngãi

▲0,72% 
Cao nhất trong tuần 95.800 Thấp nhất trong tuần 95.000

95.120
VNĐ/kg

95.320
VNĐ/kg

Quảng Ngãi Gia Lai Lâm Đồng Đắk Lắk
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(Nguồn: CTV và Agreinfos tổng hợp) 

Giá bình quân tuần Giá bình quân tuần

Giá bình quân tuần Giá bình quân tuần

so với tuần trước

so với tuần trước so với tuần trước

so với tuần trước



Hệ thống thông tin thị trường cho
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 06

14/09/2026  Số 35/2026 BÁO CÁO TUẦN

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM

1,271,27 6,036,03
Giá trị

Tỷ  USD

Xuất khẩu cà phê Việt Nam 8 tháng năm
2026 giảm 8,6% về giá, nhưng tăng
13,7 về lượng so với cùng kỳ năm 2025.

1,331,33
Khối lượng

Triệu tấn

571,5571,5
Nghìn tấn

13,5%13,5%
so với tháng 7/2026

LƯỢNG XUẤT KHẨU - 8/2026

Triệu USD

11,0%11,0%
so với tháng 7/2026

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU - 8/2026 8 THÁNG NĂM 2026

(Nguồn: Tính toán từ dữ liệu Hải quan)

 THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM 8 THÁNG NĂM 2026

Xuất khẩu cà phê Việt Nam 8T-2026

Lượng (tấn) Giá trị (nghìn USD)

Đức
Ita

lia

Tây
 Ban

 N
ha

Hoa
 Kỳ

Nhậ
t
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195.8

778.9

123.1

492.8

95.8

424.6

95.6

408.2

87.5

432.4

(Nguồn: Tính toán từ dữ liệu Hải quan)

Đức là thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất
của Việt Nam trong 8 tháng 2026, đạt 195,8
nghìn tấn;  Italia đạt 123,1 nghìn tấn; Tây
Ban Nha, đạt 95,8 nghìn tấn, Hoa Kỳ đạt
95,6 nghìn tấn, và Nhật đạt 87,5 nghìn tấn. 
So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu
cà phê Việt Nam sang các thị trường lớn
đều tăng: Hoa Kỳ tăng 46,4%, Italia tăng
32,0%, Nhật tăng 21,8%, và Đức tăng
18,5%.
Về trị giá xuất khẩu cà phê Việt Nam, so
với cùng kỳ năm trước: Hoa Kỳ tăng 13,6%
và Italia tăng 0,5%, trong khi Đức, Tây Ban
Nha và Nhật lần lượt giảm 12,5%, 13,0%
và 3,6%.

https://moit.gov.vn/upload/2005517/fck/files/B___n_tin_Th____tr_____ng_NLTS_s____ra_ng__y_11_9_2026_3f96b.pdf
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14/09/2026  Số 35/2026 BÁO CÁO TUẦN

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC

8 tháng năm 2026, xuất khẩu
cà phê Lâm Đồng tăng 37,1%.

Dự án 20.000ha cà phê của
Hoàng Anh Gia Lai.

Xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm
2026 tỉnh Lâm Đồng đạt 551,9 triệu
USD, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm
trước.
Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí trung tâm
cà phê lớn của cả nước, với hơn
329,9 nghìn ha cà phê và sản lượng
niên vụ 2026 dự kiến vượt 1 triệu tấn.  
Chỉ dẫn địa lý “Lâm Đồng” cho
Robusta và Arabica được xem là công
cụ nâng giá trị và sức cạnh tranh,
đồng thời hỗ trợ xây dựng nhận diện
nguồn gốc cho cà phê địa phương.
Lâm Đồng định hướng nâng giá trị
thông qua công nghệ và phân hạng
chất lượng, với các giải pháp như IoT,
blockchain, AI và tổ chức vùng nguyên
liệu theo mục tiêu sử dụng.

Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu phát
triển 20.000 ha cà phê tại Lào, Việt Nam
và Campuchia, trong đó 3.000 ha đã
được trồng trong năm 2025 và đang
trồng thêm 7.000 ha trong năm 2026.
Giai đoạn 2027 – 2028, doanh nghiệp dự
kiến mở rộng thêm 5.000 ha mỗi năm để
hoàn thành mục tiêu 20.000 ha.
Riêng tại Lào, Hoàng Anh Gia Lai dự
kiến phát triển vùng nguyên liệu khoảng
hơn 6.300 ha cà phê vào năm 2028,
chiếm khoảng 1/3 tổng diện tích của cà
phê của tập đoàn.
WASI dự báo vụ thu hoạch đầu tiên năm
2027, mỗi cây có thể đạt sản lượng
khoảng 7,2 kg quả tươi, tương đương
khoảng 1,2 kg cà phê nhân/cây, cao hơn
20% so với mục tiêu ban đầu.

(Nguồn: Báo Thanh Niên)(Nguồn: Báo Nhân Dân) 

https://thanhnien.vn/du-an-20000ha-ca-phe-cua-bau-duc-don-tin-vui-som-18526091108515128.htm
https://nhandan.vn/ho-chieu-xanh-de-ca-phe-viet-vuon-xa-post987761.html
https://nhandan.vn/ho-chieu-xanh-de-ca-phe-viet-vuon-xa-post987761.html
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14/09/2026  Số 35/2026 BÁO CÁO TUẦN

PHỤ LỤC & TÀI LIỆU THAM KHẢO

GIÁ NHÂN XÔ TRONG NƯỚC THEO NGÀY ĐVT: VNĐ/kg

Thị trường 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 BQ tuần ± Tuần
trước

Lâm Đồng 94.200 93.700 95.000 95.500 95.200 94.620 ▲ 380

Đắk lắk 94.633 94.133 95.433 95.433 95.633 95.053 ▲ 380

Gia Lai 94.700 94.200 95.500 95.500 95.700 95.120 ▲ 480

Quảng Ngãi 95.000 94.500 95.800 95.500 95.800 95.320 ▲ 680

Nguồn: CTV Agreinfos, Giacaphe.com · Tuần 07/09 – 11/09/2026

GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI ĐVT: USD/tấn · kỳ hạn T09/2026

Sàn Trung bình tuần ± Tuần Cùng kỳ 2025 Khoảng dao động

London (Robusta) 3.408 ▲ 0,3% ▼ 4,9% 3.347 – 3.442

New York (Arabica) 7.061 ▼ 3,2% ▼ 14,6% 6.951 – 7.148

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE

TÀI LIỆU THAM KHẢO
THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
[1]: Cộng tác viên của Agreinfos

[2]: Báo Nông nghiệp & Môi trường

[3]: Doanh nghiệp và Kinh doanh

[4]: Báo Thanh Niên

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
[1]: https://www.investing.com

[2]: Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO)

[3]: I&M Smith 

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 


